
 

UBND HUYỆN AN LÃO 

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Công nghệ - Lớp 3 

Năm học 2023 – 2024 

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên:……………………………………….Lớp: ……… Số báo danh: …… 
 

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước ý đúng hoặc thực hiện yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm) Để làm máy bay giấy em cần cắt giấy hình gì? 

A. Hình tam giác B. Hình tròn 

C. Hình chữ nhật D. Hình vuông 

Câu 2 (0,5 điểm) Việc làm nào an toàn khi sử dụng dụng cụ thủ công? 

A. Dùng dụng cụ cầm vừa tay, phù hợp với vật liệu. 

B. Không tập trung khi cắt nguyên liệu làm biển báo. 

C. Sử dụng kéo để cắt que gỗ. 

D. Dùng cưa để cắt giấy. 

Câu 3 (1 điểm) Các bước để làm ô tô đồ chơi theo đúng thứ tự là:   

A. Làm thân xe, hoàn thiện, làm bánh xe và trục xe. 

B. Làm bánh xe và trục xe, hoàn thiện, làm thân xe. 

C. Làm bánh xe và trục xe, làm thân xe, hoàn thiện. 

D. Hoàn thiện, làm bánh xe và trục xe, làm thân xe. 

Câu 4 (1 điểm) Tên của biển báo giao thông sau là gì? 

 

A. Cấm đi ngược chiều. 

B. Vị trí người đi bộ sang ngang có rào chắn. 

C. Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật. 

D. Cấm xe đạp. 

Câu 5 (1 điểm) Để phòng tránh các tình huống mất an toàn khi sử dụng đồ điện, cần: 

A. Hạn chế kiểm tra đồ dùng điện. 

B. Ngồi gần ti vi nhất có thể khi xem ti vi. 

C. Tự ý sửa chữa đồ điện khi không có sự giám sát của người lớn. 

D. Tắt nguồn điện khi không sử dụng. 

 



 

Câu 6 (1 điểm) Bước 3 của quy trình làm mô hình biển báo là:  

A. Hoàn thiện sản phẩm. B. Làm đế biển báo. 

C. Làm cột biển báo. D. Làm biển báo. 

Câu 7 (1 điểm) Cho các từ: an toàn, sắc, bị thương, nhọn. Em hãy điền từ 

thích hợp và hoàn thiện câu dưới đây:  

Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đầu ....................., .................... 

Tập trung khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh .................................. 

Cất dụng cụ vào hộp hoặc bao đựng và để ở nơi ..................................... khi 

không sử dụng. 

B. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 8 (1 điểm): Để giữ gìn, bảo quản đồ dùng học tập, em cần làm gì?  

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 9 (1 điểm): Em làm gì để đồ chơi an toàn? 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 10 (2 điểm): Em hãy kể tên các bước chính để làm mô hình biển báo giao 

thông? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Công nghệ - Lớp 3 

Năm học 2023 – 2024 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

Đáp án C A C B D B 

Điểm 0,5 0,5 1 1 1 1 
 

Câu 7:  (1 điểm - Điền đúng mỗi ý vào được 0,25đ) 

sắc - nhọn - bị thương - an toàn 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm 

Câu 8 ( 1 điểm )  

Để giữ gìn, bảo quản đồ dùng học tập, em cần làm: Thường xuyên lau chùi, để ở 

nơi an toàn, tránh rơi và mất,…  

Câu 9 ( 1 điểm ) Để đồ chơi an toàn em làm: Em cất gọn gàng các đồ chơi sau 

khi chơi đúng nơi, không đập vỡ đồ chơi, các mảnh vỡ của đồ chơi và pin em sẽ 

đem bỏ và bỏ đúng nơi quy định. 

Câu 10 (2 điểm) Các bước chính để làm mô hình biển báo giao thông: 

- Bước 1: Làm biển báo 

- Bước 2: Làm cột biển báo 

- Bước 3: Làm đế biển báo 

- Bước 4: Hoàn thiện sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ LỚP 3 - CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

Mạch kiến 

thức, 

kĩ năng 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 

(Nhận biết) 

Mức 2 

(Kết nối) 

Mức 3 

(Vận dụng) 
Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Làm đồ dùng 

học tập 

Số câu 1  1    2 0 

Câu số 1  2    1,2 0 

Số điểm 1  1    2 0 

Làm Biển báo 

giao thông 

Số câu 3  1   1 4 1 

Câu số 4,5,6  3   9 3,4,5,6 9 

Số điểm 3  1   1 4 1 

Làm đồ chơi 

Số câu 1   1  1 1 2 

Câu số 7   8  10 7 8,10 

Số điểm 1   1  1 1 2 

Tổng 
Số câu 5  2 1  2 7 3 

Số điểm 5  2 1  2 7 3 

 

 

 


